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LỜI NÓI ĐẦU 

Đề l ó thể học tốt môn học li thuyết xác suất. người học 
không những phủi lĩnh hội được một khối lượng kiến thức nhất 
định. mà quan trọntỊ hơn nhiều lừ phải biết vận (lụiiỊỉ các kiến 

thức dó dê iỊÌíỉi quyết các hủi toán, cức tình huống cụ thể. Nhít 
vậy mới gọi là nắm vững rà hiểu thâu đáo món học. 

Cuốn sách hài tập này hao \Ịốm íỊần 200 hài toán vé lí thuyết 

xác xuất trong chương trình đại học đại cương. Cức hài tập ở 
đây chù yếu là các hài rập cơ hưu nhổm ỊỊÌiíp các bạn rèn luyện 
kĩ nàniị rinh toán, phát triền tư duy xác su (ít và qua đó thực 
sự nấm được các khái niệm cơ hàn cùa li thuyết. Cuốn sách 
này được viết ra nhàm phúc vụ cho cuốn sách li thuyết cùa 

cùng tác f>ià "Mờ đầu về ti thuyết xác xuất và các ứng dụng", 
Nhà xuất bàn Giáo dục, 1997, đậniị hình thành một hộ sách 
li thuyết và bùi tập đày đù cho môn Xác suất ỏ tịiai đoạn Ị. 
Bởi vậy các bài toán cũng được sắp xếp thành 5 chương tương 
ÍOÌÍỊ với 5 chương tròm* cuốn sách lí thuyết. 

Chương ỉ : Biến cố và xác .tuất cùa biến cố 
Chương 2 : Đại ÌKỢÌIỊỊ ngầu nhiên rời rạc 
Chương 3 : Đại lirợnìị ngan nhiên liên tục 
Chương 4 : Đại lượm; IHỊCỈII nhiên tiên tục nhiều chiều 

Chương 5 : Luật số lớn và các định lí giới hạn 
Phán A là các đề toán. Phần B là lời íịiài. Chúng tôi cho 

hướng dẫn, đáp số hoác giói đầy đủ tất cừ các hài tập dã cho 
tùy theo mức độ khó, dể của chúntị. 

Chúng tôi hi vọng rằn lị cuốn sách hài tập Itừy sẽ có ích cho 

tất cù những ai quan tâm tới việc học tập hay ỊỊÌùng dạy hộ 
môn Lí thuyết Xác suất. Chúng tôi moniỊ rồ lì lị việc xuất bàn 
dầy dù bộ sách li thuyết và hùi tập xác suất sẽ lịóp phần khuyến 
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khích và dẩy mạnh việc học tập bộ môn quan trọng này trong 
các trường dại học của nước ta. 

Nhăn dây chúng tôi xỉn bày tỏ lời cám an. tới Nhà xuất bản 
Giáo dục dặc biệt là ông Nguyễn Khắc An đã gợi ý và khuyến 

khích chúng tôi biên soạn cuốn sách. Chúng tôi củng xin cảm 
ơn PTS Nguyễn Vãn Thường đã góp nhiêu công sức trong việc 
hoàn chỉnh bản thảo. 

Vì khả năng và thời gian có hạn, cuốn sách khó tránh khỏi 
các thiếu sót. Chúng tôi mong dược sụ dóng góp ý kiến của 
bạn đọc xa gần. 

Hà Nội 8/1997 
Đặng H ù n g T h á n g 
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P h ầ n A 

C Á C Đ Ề T O Á N 

chương ỉ 

B I Ế N CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA B I Ế N c ố 

1. Gieo đổng thời hai con xúc sắc. Tính xác suất để : 
a) Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 7. 
b) Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 8. 
c) Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2. 
2. Gieo đồng thòi ba con xúc sắc. Tính xác suất để : 
a) Tổng số nốt xuất hiện của ba con là 8. 
b) Tổng số nốt xuất hiện của ba con là l i . 
3. Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có lo khách đến thuê 

phòng, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Người quản lí chọn ngẫu 
nhiên 6 người. Tính xác suất để : 

a) Cả 6 người đểu là nam. 
b) Có 4 nam và 2 nữ. 
c) Có ít nhất hai nữ. 
4. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quà cầu đỏ và 2 

quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cẩu. Tìm xác suất để 
chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và Ì quả đen. 

5. Có 30 tấm thẻ đánh số từ Ì tói 30. Chọn ngẫu nhiên ra 
10 tấm thẻ. Tính xác suất để : 

a) Tất cà 10 tấm thẻ đểu mang số chẵn. 
b) Có đúng 5 số chia hết cho 3. 
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c) Co 5 tám thè mang số lẻ . 5 tâm thẻ mang sô chan trong 
đó chi có Ì số chia hết cho 10 

6. Một công ti cấn tuyến 2 nhân viên. Có 6 người nạp đơn 
trong đó có 4 nữ và 2 nam. Khả năng được tuyến của mỏi 
người là như nhau. 

a) Tính xác suất để cả hai nữ được chọn nếp biết rằng ít 
nhất một nữ đã được chọn. 

b) Già sử Hoa là một trong 4 nữ. Tính xác suất để Hoa 
được chọn. Tính xác suất đế Hoa được chọn nếu biết rằng ít 
nhất một nữ đã được chọn. 

7. Một hòm có 9 tấm thẻ đánh số từ Ì đến 9. Chọn ngẫu 
nhiên ra hai tấm thè. Tỉnh xác suất để tích của hai số trên 
hai tấm thè là một sô chẵn. 

8. ở một nước có 50 tỉnh, mỗi tinh có hai đại biếu Quốc 
hội. Người ta chọn ngẫu nhiên 50 đại biếu trong số 100 đại 
biếu để thành lập một ủy ban. Tỉnh xác suất để 

át Trong ủy ban có ít nhất một đại biếu của thủ đó. 

b) Mỗi tinh đều có đúng Ì đại biểu trong ủy ban. 

9. Tính xác suất đế 12 người chọn ngẫu nhiên có ngày sinh 
rơi vào 12 tháng khác nhau. 

10. Trong tuấn lễ vừa qua à thành phố có 7 tai nạn giao 
thông. Tính xác suất để mỗi ngày có đúng một tai nạn 

l i . Một đoàn tấu có 4 toa đỗ ờ một sân ga. Có 4 hành 
khách từ sân ga lên tấu, mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu 
nhiên một toa. Tính xác suất để Ì toa có 3 người, Ì toa có Ì 
người và 2 toa còn lại không có ai. 

12. Một máy bay có 3 bộ phận A. B. c có tấm quan trọng 
khác nhau. Máy bay sẽ rơi khi có hoặc Ì viên đạn trúng vào 
A, hoặc hai viên đạn trúng vào B, hoặc ba viên đạn trúng vào 
c. Già sử các bộ phận A. B, c lần lượt chiếm Ì5r/,, 30'í và 
55°r diện tích máy bay. Tinh xác suất đế máy bay rơi nếu : 

a) Máy bay bị trúng hai viên đạn. 
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b) Máy bay bị trúng ba viên đạn. 

13. Một máy bay có 4 bộ phận A, B, c, D đật liên tiếp nhau. 

Máy bay sẽ rơi khi có hai viên đạn trúng vào cùng một bộ 
phận, hoặc hai bộ phận kề nhau trúng đạn. Tính xác suât đế 

máy bay rơi nếu : 

a) 4 bộ phận có diện tích bằng nhau và máy bay bị trúng 
hai viên đạn. 

b) Các bộ phận B, c, D có diện tích bàng nhau, bộ phận A có 
diện tích gấp đôi bộ phận B, và máy bay bị trứng hai viên đạn. 

14. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số. Tính xác 
suất để số vé không có số Ì hoặc không có số 5. 

15. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số. Tính xác 
suất đế số vé có chữ số 5 và chữ số chẵn. 

16. Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Có 5 hành khách 
bước lên tàu. Mỗi hành khách độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên 
một toa. Tính xác suất để mỗi toa đểu có ít nhất một hành 
khách mới bước lên. 

17. Một người bò ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong 

bì đã ghi địa chỉ Tính xác suất để ít nhất có một lá thư bỏ 
đúng phong bì của nó. 

18. Xạ thủ A bán n viên đạn vào mục tiêu, còn xạ thủ B 
bán m viên đạn vào mục tiêu đó. Xác suất bán trúng của A 
trong một lẩn bắn (Ì viên) là p , và cùa B là p, . Tính xác suất 
để mục tiêu bị trúng ít nhất một viên đạn. 

19. Trong một thành phô nào đó, t i lệ người thích xem bóng 
đá là 65^. Chọn ngẫu nhiên 12 người. Tính xác suất đế trong 

đó có đúng 5 người thích xem bóng đá. 

20. Gieo một con xúc sắc liên tiếp 6 lấn. Tính xác suất đế 

ít nhất có một lần ra "lục" (sáu). 

21. Gieo một cặp hai con xúc sắc 24 lần. Tính xác suất để 
ít nhất có một lấn cả hai con đều ra "lục". 
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22. Một sọt cam rất lớn được phân loại theo cách sau. Chơn, 
ngẫu nhiên 20 quả cam làm mẫu đại diện. Nếu mẫu không có 
quả cam hòng nào thỉ sọt cam được xếp loại 1. Nếu mâu có 
một hoặc hai quả hỏng thỉ í»t cam được xếp loại 2. Trong 
trường hợp còn lại (có từ ba quả hỏng trở lên) thì sọt cam 
được xếp loại 3. 

Giả sử tỉ lệ cam hỏng của sọt cam là 3%. Hãy tính xác 
suất để : 

a) Sọt cam được xếp loại 1. 
b) Sọt cam được xếp loại 2. 
c) Sọt cam được xếp loại 3. 
23. Trong một lớp học có 6 bóng đèn, mỗi bóng có xác suất 

Ì •«* 
bị cháy là ị Láp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng đèn 
sáng. Tính xấc suất đế lớp học không đủ ánh sáng ? 

24. Một bài thi trắc nghiệm (multiple choice test) gồm 12 
câu hỏi, mỗi câu hỏi cho 5 câu trả lời, trong đó chỉ có một câu 
đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, và mỗi câu 
trả lời sai bị trừ Ì điểm. Một học sinh kém làm bài bàng cách 
chọn hú họa một câu trả lời. Tính xác suất để : 

a) Anh ta được 13 điểm. 
b) Anh ta bị điểm âm. 
25. Gieo đổng thời 3 con xúc sắc. Anh là người tháng cuộc 

nếu có xuất hiện ít nhất 2 "lục". Tính xác suất để trong 5 ván 
chơi anh tháng ít nhất là ba ván. 

26. Một người bắn 3 viên đạn. Xác suất để cả 3 viên trúng 
vòng 10 là 0,008, xác suất để Ì viên trúng vòng 8 là 0,15, và 
xác suất để Ì viên trúng vòng dưới 8 là 0,4. 

Tính xác suất để xạ thủ đạt ít nhất 28 điểm. 

27. Một máy bay có 5 động cơ, trong đó có 2 động cơ ở cánh phải, 
2 động cơ ở cánh trái và Ì động cơ ở thân đuôi. Mỗi động cơ ở cánh 
phải và ở đuôi có xác suất bị hỏng là 0,1, còn mỗi động cơ ở cánh trái 
có xác suất bị hỏng là 0,05. Các động cơ hoạt động độc lập. Tính xác 
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